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UỶ BAN NHÂN DÂN 

 XÃ BÌNH LƢƠNG 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /PA-UBND    Bình Lương, ngày        tháng 6 năm 2021 

 

PHƢƠNG ÁN 

Tiếp nhận và cách ly y tế cách ly tập trung  

để phòng, chống dịch Covid-19  

 

Căn cứ Quyết định số 344/QĐ-BYT ngày 07/02/2020 của Bộ Y tế ban 

hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung để phòng chống dịch 

bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV);  

Căn cứ hướng dẫn số 594/HD-BCĐ ngày 14/03/2020 của Ban chỉ đạo 

phòng chống dịch Covid - 19  tỉnh Thanh Hóa về tổ chức khu vực cách ly y tế tập 

trung tại các huyện thị thành trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 

Căn cứ Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 04/03/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Thanh Hóa về tăng cường quản lý người từ quốc giaviệc thực hiện các biện pháp 

cấp bách phòng chống dịch covid 19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

Căn cứ Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 28/01/2021 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch 

Covid - 19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

Căn cứ Công điện số 55/CĐ-UBND ngày 21/5/2021 của Chủ tịch UBND 

huyện Như Xuân về việc tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách quản lý, 

giám sát người từ các địa phương có dịch Covid-19 trở về huyện Như Xuân. 

Uỷ ban nhân dân xã Bình Lương xây dựng Phương án tiếp nhận và cách ly 

tập trung phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã với những nội dung cụ thể 

sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Ngăn chặn sự lây lan của bệnh dịch Covid-2019 trên địa bàn xã Bình 

Lương. 

- Thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ trong phòng, chống dịch Covid-19. 

Phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Quân sự, Công an, Y tế và các đơn vị liên quan 

trong suốt quá trình tiếp nhận và cách ly đối tượng. 

- Chủ động, tích cực chuẩn bị mọi mặt (cơ sở vật chất, nhân lực, trang thiết 

bị…) với khả năng cao nhất; chỉ huy, điều hành thống nhất kịp thời, bảo đảm an 

toàn, hiệu quả. 

II. NGƢỜI PHẢI CÁCH LY 

- Người nước ngoài đến địa phương. 

- Người địa phương từ nước ngoài về. 

- Người về từ vùng có dịch về địa phương. 

- Người tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc Covid-19. 
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- Đối tượng khác do Ban chỉ đạo xã chỉ định. 

III. THỜI GIAN CÁCH LY 

- Cách ly tập trung theo Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm số 

03/2007/QH12 ngày 21/11/2007 của Quốc hội. 

- Cách ly 21 ngày kể từ ngày đến địa bàn xã Bình Lương. 

IV. ĐỊA ĐIỂM KHU CÁCH LY Y TẾ TẬP TRUNG . 

1. Khu vực cách ly tập trung. 

1.1. Địa điểm khu cách ly. 

 -  Cơ sở 1: Tại Trạm y tế  

Địa chỉ: Thôn Quang Trung, xã Bình Lương. 

 -  Cơ sở 2: Tại Khu Bán trú trường TH&THCS  

Địa chỉ: Thôn Thắng Lộc, xã Bình Lương. 

1.2.Cơ sở vật chất hiện có. 

 -  Cơ sở 1: Tại Trạm y tế  

+ Số phòng: 02 phòng, 4 giường. Đã có giường, chiếu, màn, gối, quạt điện. 

+ Đặc điểm: Có khu vệ sinh, nhà tắm riêng. 

 -  Cơ sở 2: Tại Khu Bán trú trường TH&THCS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

+ Số phòng: 04 phòng, 8 giường. Đã có giường, chiếu, màn, gối, quạt điện. 

+ Đặc điểm: Có khu vệ sinh, nhà tắm riêng; có khu nhà bếp, nhà ăn. 

1.3. Khu điều hành: Tại UBND xã 

 V. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KHU CÁCH LY. 

 1. Nhân lực phục vụ việc cách ly. 

Tổng số cán bộ huy động tham gia thực hiện việc cách ly: 19 người. 

 - Công an xã: 02 người 

 - Ban chỉ huy Quân sự xã: 02 người.  

 - Công an thôn: 02 người. 

 - Trạm Y tế: 02 người  

 - Dân quân cơ động: 11 người. 

 2. Cán bộ và nhân viên cơ sở cách ly: 

- Tổ chức tiếp đón và lập danh sách người được đưa đến cách ly; ghi nhận 

thông tin về địa chỉ gia đình, nơi lưu trú, số điện thoại cá nhân; tên người và số 

điện thoại để liên hệ khi cần thiết. 

- Thông báo yêu cầu, mục đích, thời gian của việc cách ly cho người được 

cách ly; giải thích tạo sự đồng thuận, tình nguyện thực hiện cách ly. 

- Sắp xếp người được cách ly vào phòng cách ly, tốt nhất mỗi người một 

phòng; trong trường hợp phải cách ly theo nhóm, tốt nhất các giường cách ly phải 

đặt cách nhau tối thiểu 02 mét trở lên. 
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- Phát tờ rơi khuyến cáo phòng bệnh và hướng dẫn người được cách ly các 

biện pháp tự phòng bệnh và phòng lây nhiễm cho người khác, bao gồm: cách sử dụng 

và tự đo thân nhiệt ít nhất 2 lần (sáng, chiều) một ngày, tự theo dõi sức khỏe; thực hiện 

các biện pháp vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng 

hoặc dung dịch sát khuẩn khác; thông báo cho cán bộ y tế ngay khi có một trong các 

triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh như sốt, ho, khó thở. 

- Hướng dẫn người được cách ly thu gom riêng khẩu trang, khăn, giấy lau 

mũi, miệng đã qua sử dụng vào thùng đựng chất thải lây nhiễm có nắp đậy, có lót 

túi, có màu sắc và biểu tượng cảnh báo chất thải có chứa chất gây bệnh; đối với 

các rác thải sinh hoạt khác, thu gom vào các thùng đựng rác thải thông thường. 

- Báo cáo kết quả theo dõi tình trạng sức khỏe đối tượng tại khu cách ly về 

ban chỉ đạo xã kịp thời. 

- Theo dõi tình trạng sức khỏe và đo thân nhiệt người được cách ly ít nhất 

2 lần (sáng, chiều) một ngày. Ghi nhận kết quả vào mẫu theo dõi sức khỏe của 

người được cách ly. 

- Thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống lây nhiễm cho cán bộ y 

tế theo quy định của Bộ Y tế khi tiếp xúc với người được cách ly. 

- Thông báo cho người được cách ly về việc sẽ lấy mẫu xét nghiệm sàng 

lọc covid-19 để phân loại người được cách ly, trong đó nêu rõ: người có kết quả 

xét nghiệm dương tính sẽ được chuyển đến cơ sở y tế để quản lý, điều trị, cách ly 

theo đúng quy định; người có kết quả xét nghiệm âm tính không có nghĩa là đã 

loại trừ nhiễm covid-19 và vẫn cần phải tự cách ly và theo dõi sức khỏe tại nhà, 

nơi lưu trú theo quy định cho tới khi đủ 14 ngày. 

- Phối hợp với Trung tâm y tế huyện chức việc lấy mẫu xét nghiệm để 

sàng lọc covid-19 cho người cần cách ly. Người cần cách ly có kết quả xét 

nghiệm dương tính sẽ được chuyển đến cơ sở y tế để quản lý, điều trị, cách ly 

theo đúng quy định. 

- Báo cáo ngay cho người phụ trách cơ sở cách ly, khi có người cần cách 

ly có triệu chứng sốt, ho, khó thở trong quá trình cách ly. Có biện pháp chuyển 

những người có triệu chứng sốt, ho, khó thở đến cơ sở y tế để được quản lý, điều 

trị, và cách ly theo quy định. 

- Ứng xử tận tình, chia sẻ, động viên và giúp đỡ người được cách ly khi 

thực hiện nhiệm vụ tạo tâm lý thoải mái, tin tưởng và cộng tác cho người được 

cách ly trong suốt quá trình theo dõi. 

3. Ngƣời đƣợc cách ly. 

- Chấp hành việc cách ly tập trung theo quy định và theo nội quy của cơ 

sở cách ly tập trung. 

- Thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang, thường xuyên 

rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn khác. 

- Chấp hành đo nhiệt độ cơ thể ít nhất 02 lần (sáng, chiều) một ngày và tự 

theo dõi sức khỏe hàng ngày. 

- Thông báo cho cán bộ y tế được phân công phụ trách theo dõi ngay khi 

có một trong các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh: sốt, ho, khó thở. 

- Hàng ngày thực hiện việc hạn chế ra khỏi phòng cách ly và tiếp xúc trực 

tiếp với người khác trong khu vực cách ly. 
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- Thu gom riêng khẩu trang, khăn, giấy lau mũi, miệng đã qua sử dụng 

vào thùng đựng chất thải lây nhiễm có nắp đậy, có lót túi, có màu sắc và biểu 

tượng cảnh báo chất thải có chứa chất gây bệnh; 

- Thu gom các rác thải sinh hoạt khác vào các thùng đựng rác thải thông 

thường; 

- Phối hợp với cán bộ y tế lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm sàng lọc. 

4. Cơ sở cách ly: 

- Phải có hàng rào mềm phân chia giữa các khu vực, có biển cảnh báo tại 

khu cách ly,  có biển báo tại cổng và các khu vực khác. 

- Có nội quy khu vực cách ly 

- Đảm bảo cơ sở vật chất thiết yếu cho nhu cầu sinh hoạt của người được 

cách ly.  

- Không tổ chức ăn uống tập trung đông người trong khu vực cách ly. 

- Tạo điều kiện, động viên, chia sẻ, giúp đỡ người được cách ly để họ yên 

tâm thực hiện việc cách ly trong suốt thời gian theo dõi. 

- Giám sát chặt chẽ việc thực hiện cách ly và tiến hành cưỡng chế cách ly 

y tế nếu người được cách ly không tuân thủ yêu cầu cách ly y tế. 

- Đảm bảo an ninh, an toàn tại khu vực cách ly. 

5. Phòng chống lây nhiễm tại cơ sở cách ly. 

- Cơ sở cách ly tập trung phải đảm bảo thực hiện phòng, chống lây nhiễm 

tại cơ sở bằng việc thực hiện vệ sinh thông khí, thông thoáng phòng ở, không 

dùng điều hòa; hàng ngày lau rửa nền nhà, tay nắm cửa và bề mặt các đồ vật 

trong phòng bằng các dung dịch sát khuẩn hoặc chất tẩy rửa thông thường. 

- Phát khẩu trang y tế và hướng dẫn người được cách ly sử dụng khẩu 

trang đúng cách.  

- Tại các cửa phòng, khu vệ sinh, nơi ra vào, phòng ăn, nhà bếp phải bố trí 

nơi rửa tay với xà phòng/ dung dịch sát khuẩn nhanh để thuận tiện sử dụng. 

- Chất thải là khẩu trang, khăn, giấy lau mũi, miệng, khay, thìa, cốc đã qua 

sử dụng của người cách ly được thu gom, vận chuyển và xử lý như chất thải lây 

nhiễm, cụ thể như sau: Túi đựng khẩu trang, khăn, giấy lau mũi, miệng đã qua sử 

dụng được đựng vào thùng đựng chất thải lây nhiễm có nắp đậy, có lót  túi, có 

màu sắc và biểu tượng cảnh báo chất thải có chứa chất gây bệnh phải được buộc 

kín miệng và tiếp tục bỏ vào túi đựng chất thải lây nhiễm thứ hai, thu gom vào 

thùng đựng chất thải lây nhiễm. Chất thải lây nhiễm phải được vận chuyển đi xử 

lý ngay trong ngày. Các thùng đựng chất thải lây nhiễm phải được khử khuẩn 

bằng dung dịch khử trùng có chứa 0,5% Clo hoạt tính ngay sau khi sử dụng. 

- Các chất thải sinh hoạt khác được thu gom, vận chuyển, xửa lý như chất 

thải thông thường. 

- Vật dụng cá nhân như quần áo, chăn màn, bát đĩa, cốc chén, được giặt, 

rửa bằng xà phòng hoặc chất tẩy rửa thông thường (Phải dùng riêng cho mỗi 

người). 

- Hạn chế tối đa những người không phận sự vào khu vực cách ly. 
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6. Xử lý khi phát hiện các trƣờng hợp mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc 

bệnh tại cơ sở cách ly. 

- Người phụ trách cơ sở cách ly báo cáo hàng ngày và đột xuất cho Ban 

chỉ đạo xã và Trạm Y tế. 

- Chuyển những người cùng phòng với người mắc bệnh hoăc nghi ngờ 

mắc bệnh sang khu vực riêng không cùng chỗ với những người đang được cách ly 

khác. 

- Phối hợp với trung tâm y tế huyện điều tra dịch tễ ca bệnh. 

7. Tổ chức vận hành khu cách ly tập trung. 

Cán bộ khu tập trung cách ly phải được phân công cấp trưởng, cấp phó để 

điều hành khu cách ly. 

* Cán bộ y tế: 

Cán bộ y tế là những người tiếp xúc trực tiếp với người được cách ly, phải 

được tổ chức chặt chẽ, phân công các ca trực làm việc đảm bảo liên hoàn, đúng 

chuyên  môn, thống kê báo cáo kịp thời. Cán bộ y tế là người thăm khám hàng 

ngày và đưa xuất ăn từng bữa tới tận tay người được cách ly. 

Chuẩn bị đầy đủ một cơ số thuốc và dụng cụ y tế để tổ chức điều trị cho 

những người được cách ly và cán bộ mắc những bệnh thông thường 

Cán bộ tram Y tế chuẩn bị và tổ chức phun tiêu độc khử trùng khu cách ly 

theo quy định. 

* Công tác nấu ăn: 

Người cách ly phải tự túc nấu ăn hoặc đặt cơm xuất ở ngoài đưa vào. 

* Công tác an ninh trật tự: 

Lực lượng công an, bộ đội, công an xã phải luân phiên thường trực đảm 

bảo an ninh trật tự trong khu vực cách ly 24/24h trong ngày; không được để cho 

người phải cách ly trốn ra ngoài và người bên ngoài xâm nhập vào bên trong khu 

cách ly khi chưa được phép; đảm bảo an ninh cho cán bộ và nhân viên trong khu 

cách ly đặc biệt là cán bộ y tế trực tiếp tiếp xúc với người được cách ly. 

8. Công tác đảm bảo: 

-  Phương tiện phòng hộ cá nhân: khẩu trang, quần áo phòng hộ, mũ kính, 

ủng... đảm bảo đầy đủ cho cán bộ, phục vụ đặc biệt là cán bộ y tế. Vật dụng cá 

nhân của cán bộ và người được cách ly do cá nhân tự trang bị. 

- Hóa chất diệt khuẩn, thuốc và vật tư điều trị các bệnh thông thường, 

huyết áp, ống nghe, nhiệt kế điện tử... đảm bảo đầy đủ. 

- Thùng đựng rác, túi nilông, chổi, hốt rác, quốc, xẻng. 

9. Hoàn tất nhiệm vụ của cơ sở cách ly. 

Sau khi kết thúc nhiệm vụ, cơ sở cách ly tập trung tiến hành thực hiện các 

công việc sau: 
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- Thực hiện các thủ tục hoàn tất nhiệm vụ theo quy định của các cấp có 

thẩm quyền. 

- Dọn dẹp chất thải, rác thải và thực hiện vệ sinh môi trường. 

- Tiến hành khử trùng lần cuối khu vực cách ly bằng phun dung dịch khử 

trùng có chưa 0,5% Clo hoạt tính. 

- Thực hiện báo cáo tổng kết hoàn tất nhiệm vụ cách ly y tế. 

- Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đến chính quyền địa phương và cơ 

quan chức năng có liên quan. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 

1. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã. 

- Tham mưu cho UBND xã ra quyết định thành lập khu cách ly tập trung 

để phòng, chống dịch Qovid-19; quyết định điều động cán bộ biệt phái từ các cơ 

quan đơn vị tham gia phục vụ tại khu cách ly tập trung và quyết định cách ly tập 

trung đối với những người phải cách ly tập trung. 

- Trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện cách ly tập trung, tạo mọi điều kiện và 

hỗ trợ để cán bộ và người được cách ly yên tâm thực hiện việc cách ly trong suốt 

quá trình cách ly. 

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện cách ly và 

quyết định tiến hành cưỡng chế cách ly y tế nếu người được cách ly không tuân 

thủ yêu cầu cách ly y tế. 

2. Công chức Tài chính – Ngân sách 

Lập kế hoạch chi tiết công tác đảm bảo từ những nguồn sẵn có, huy động, 

hỗ trợ, trưng dụng, cải tạo và mua sắm đảm bảo cho công tác hoạt động khu cách 

ly  y tế tập trung. 

Tham mưu sử dụng nguồn dự phòng để thực hiện phương án. 

3. Tram y tế. 

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã xây dựng phương án tiếp nhận và cách 

ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung để phòng, chống dịch Covid-19; phân công 

nhiệm vụ cụ thể cho các tổ, các thành viên. 

Phối hợp với Bộ phận Tài chính xã lập dự trù kinh phí mua trang thiết bị 

bảo hộ, đồ dùng cá nhân,  cung ứng suất ăn... để phục vụ cho cơ sở cách ly. 

Chuẩn bị hóa chất tổ chức xử lý tiêu độc, khử trùng tại cơ sở cách ly tập 

trung theo quy định. 

 5. Công An xã và Ban chỉ huy quân sự xã: 

 Phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trong quá trình vận chuyển, tiếp nhận và 

cách ly công dân; thiết lập các hàng rào ngăn cách, biển báo tại khu vực cách ly 

tập trung.  

 Phối hợp bố trí phương tiện, con người sẵn sàng đón người được chỉ định 

phải cách ly tập trung về cơ sở cách ly tập trung của xã. 
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 6. Các thôn và các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn. 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và  các văn bản chỉ đạo 

của cấp trên về công tác phòng, chống dịch Covid-19 có trách nhiệm tuyên 

truyền, vận động cán bộ và nhân dân tự giác chấp hành việc cách ly tập trung; sẵn 

sàng tham gia các hoạt động phòng chống dịch và cách ly tập trung khi có yêu 

cầu của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã và UBND xã. 

Trên đây là phương án tiếp nhận và tổ chức cách ly tập trung phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 tại xã Bình Lương. Yêu cầu các ngành, thành viên Ban chỉ 

đạo phòng, chống dịch bệnh Covid 19 xã; Trưởng thôn, Thủ trưởng các cơ quan 

đơn vị đóng trên địa bàn xã nghiêm túc thực hiện. 
 

 Nơi nhận: 
- UBND huyện (BC); 

- Trung tâm Y tế  huyện (BC); 

- TT Đảng ủy, HĐND xã (BC) ;    

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- Các thành viên BCĐ PCD Covid-19 xã;    
- UB MTTQ, các đoàn thể; 

- Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn; 

- 6 thôn; 

- Lưu: VT.                                                                                                                            

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Đức Tuấn 
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